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VIỆT NAM PHÁT TRIỂN
quA NHữNg coN số

            GDP bình quân đầu người của các nước ASEAN

2010* 2009 2008 2007 2006 2005

Singapore 43.117 3.6631 39.992 38.524 32.960 29.401
Brunei Darussalam 31.239 26.486 36.308 31.489 29.922 25.744
Malaysia 8.423 6.822 8.032 6.886 5.902 5.281
Thái Lan 4.992 3.951 4.103 3.741 3.164 2.709
Indonesia 3.015 2.364 2.245 1.910 1.636 1.295
Philippines 2.007 1.750 1.840 1.658 1.350 1.158
Việt Nam 1.174 1.120 1.050 833 725 637
Lào 984 910 881 703 613 509
Campuchia 814 693 756 601 515 453
Myanmar 702 419 392 333 233 198

Nguồn: ASEAN statistic và *: International Monetary Fund
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Phát triển một số mặt hàng xuất khẩu
Đvt: triệu USD

2005 2006 2007 2008 2009 2010 Đến 15/11/2011

Tổng kim ngạch  xuất khẩu 32.442 39.826 48.561 62.685 57.096 72.237 82.303
Hàng dệt may 4.838 5.834 7.750 9.120 9.066 11.210 12.138
Dầu thô 7.373 8.265 4.488 10.357 6.195 4.958 6.289
Giày dép 3.040 3.592 3.994 4.768 4.067 5.122 5.451
Hàng thủy sản 2.739 3.358 3.763 4.510 4.251 5.018 5.188
Gỗ và sản phẩm gỗ 1.563 1.933 2.404 2.829 2.589 3.436 3.352
Gạo 1.047 1.276 1.490 2.894 2.664 3.248 3.326
Cao su 804 1.286 1.393 1.604 1.227 2.388 2.684
Cà phê 735 1.217 1.911 2.111 1.731 1.851 2.323
Than đá 669 915 1.000 1.338 1.317 1.611 1.398
Hạt điều 502 504 654 911 847 1.135 1.256

Nguồn: Tổng cục Hải quan





Kim ngạch hàng hóa xuất, nhập khẩu của Việt Nam (9 tháng 2011)

 Thị trường Xuất khẩu Nhập khẩu

Kim ngạch 
(Triệu USD)

Tỷ trọng  
(%)

So với cùng kỳ 
2010 (%)

Kim ngạch 
(Triệu USD)

Tỷ trọng  
(%)

So với cùng kỳ 
2010 (%)

Châu Á 
  Asean 
  Trung Quốc 
  Nhật 
  Hàn Quốc 
  Ấn Độ

35.287 
9.703 
7.524 
7.481 
3.486 
1.029

50,6 
13,9 
10,8 
10,7 

5,0 
1,5

44,8 
28,7 
56,9 
36,1 
70,4 
61,5

60.951 
15.535 
17.374 

7.422 
9.215 
1.666

78,8 
20,1 
22,5 

9,6 
11,9 

2,2

27,1 
32,3 
22,2 
14,8 
33,2 
34,7

Châu Âu 
  EU (27) 
  Nga

14.352 
11.583 

905

20,6 
16,6 

1,3

25,1 
48,0 
63,0

7.949 
5.439 

513

0,3 
7,0 
0,7

25,7 
15,5 

-37,0

Châu Đại Dương 
  Úc 
  New Zealand

2.140 
1.970 

106

3,1 
2,8 
0,3

1,9 
1,3 

50,1

2.010 
1.682 

288

2,6 
2,2 
0,4

67,2 
79,5 
17,8

Châu Mỹ 
  Hoa Kỳ

14.867 
12.388

21,3 
17,8

20,1 
19,1

5.356 
3.198

6,9 
4,1

18,1 
18,4

Châu Phi 3.086 4,4 123,7 1.056 1,4 89,9

Tổng 69.732 100 34,9 77.322 100 27,2

Nguồn: Tổng cục Hải quan





Bê tông nhẹBê tông nhẹ



Stephen J. Hayde



ASAHI CHEM IND CO., LTD.
SUMITOMO KINZOKU KOZAN SIPOREX KK
QIU ZEYOU
SUMITOMO METAL MINING CO., LTD.
ONODA AUTICLAVED LIGHT WEIGHT CONCRETE CO., LTD.
CLION CO., LTD.
ASAHI KASEI CONSTRUCTION MATERIALS CO., LTD.
TAIHEIYO CEMENT CORP.
TAIHEIYO CEMENT CORP.
FUJITA CORP.
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Nguồn: Wipsglobal

Số lượng sáng chế về bê tông nhẹ trên thế giới

Nguồn: Wipsglobal
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HỎI – ĐÁP CÔNG NGHỆ

Tai nạn giao thông xảy ra giữa hai chiếc 
xe máy, chàng trai ngã đè lên cô gái. 

Cô gái đang định lồm cồm bò dậy, 
chàng trai vội quát to:

- Cô hãy giữ nguyên hiện trường chờ 
công an đến giải quyết!

- !!!!!

Giữ nguyên hiện trường

Sưu tầm

Một anh nhân viên đến nhà sếp chơi, luôn miệng 
khen: “Chà chà, nhà anh đẹp thật!”

- Cậu quá khen! - Sếp đáp lời.
- Cháu đây là út hả? Ôi, sao mà xinh quá! Giống sếp 

như y đúc...
- Giống thật không, nó là con cô hàng xóm đấy! - Vợ 

sếp chen vào
- !!!

Nịnh không đúng lúc
Người phụ nữ vào shop, hỏi cô nhân viên bán hàng: 

“Tôi muốn mua một món quà tặng cho con trai”.
- Thưa, anh ấy như thế nào ạ?
- Cao 1m80, đẹp trai, khỏe mạnh, độc thân. Hơn 

nữa là thứ gì nó cũng có rồi, nên tôi chẳng biết mua 
tặng thứ gì nữa!

- Vậy bác có thể tặng anh ấy... số điện thoại của 
cháu được không?

Tặng số điện thoại

Phương pháp sản xuất

• Bước 1: sản xuất hỗn hợp từ các loại dầu (A)
Các dầu nguyên liệu được pha trộn với nhau theo tỷ lệ 
như sau:

Thành phần % theo trọng lượng

Chất tạo nhũ tương sáp N.F. XVII 1-8

Tinh dầu tỏi 0,05-0,5

Stearic acid 1-3

Dầu gan cá mập 2-12

Dầu hạnh nhân 2-8

Myristylmystate 0,5-2

Dầu nành 2-10

Propyl paraben 0,05-0,5

Alpha tocopherol 1-6

Hỗn hợp A được trộn ở nhiệt độ 800C.

• Bước 2: sản xuất hỗn hợp tá dược bổ sung (B)
Các thành phần tá dược bổ sung được trộn theo tỷ lệ như 
sau:

Thành phần % theo trọng lượng

Nước cất 40-70

Acrysol ICS-1 0,1-0,8

Propylene glycol 2-8

Methyl paraben 0,05-0,6

Diazolidinyl urea and parabens 0,05-0,6

Triethanolamine 99% 0,5-2,5

Hỗn hợp B được trộn ở nhiệt độ 900C.

Hỗn hợp nóng B được pha trộn từ từ vào A trong môi 
trường lắc mạnh cho đến hết và sản phẩm thu được là 
hỗn hợp dung dịch F hòa tan hoàn toàn. Hỗn hợp dung 
dịch F sau đó đã được làm lạnh đến 400C.

• Bước 3: sản xuất hỗn hợp phụ gia bổ sung (C)
Các thành phần phụ gia được pha trộn theo tỷ lệ như 
sau:

Thành phần % theo trọng lượng

Reticulin hòa tan 0,05-2

Hydrolyzed elastin 0,5-2

Alpine fragrance 161-742 0,1-6

• Bước 4: sản xuất kem thuốc (L)

Hỗn hợp dung dịch C được cho vào hỗn hợp F trộn cho 
đến khi hòa tan hoàn toàn, sau đó được làm lạnh đến 
nhiệt độ phòng. Sản phẩm L thu được là hỗn hợp kem 
oliganeous bán rắn giống như kem thoa mặt có màu sậm, 
có mùi đào nhẹ, độ pH từ 7,5 và 8,0 và được đóng gói 
trong ống kim loại có trọng lượng khoảng 30g.

Công thức thuốc giảm đau tại chỗ theo sáng chế có thể 
sử dụng cho da nhạy cảm, da bị viêm, được dùng bôi lên 
các chổ đau và cứng khớp. 

Nên bôi kem vào ban đêm và có băng bảo vệ để tránh 
dính lên quần áo và giường gối. Kem thuốc này có thể bôi 
liên tục một tuần.�

Các Hỏi - Đáp công nghệ, xin vui lòng liên hệ: 
Phòng Cung cấp Thông tin 

TruNg Tâm ThôNg TiN Kh&CN TP. hCm 
79 Trương Định, Quận 1, Tp. HCM 

ÐT: 08. 38243.826 - 38297.040 (số nội bộ  202, 203, 102)  
Fax: 08. 38291.957 - Email: cungcapthongtin@cesti.gov.vn



Sử dụng BẾP TỪBẾP TỪ
không lo cháy nổ



không lo cháy nổ

 

hiệu suất

Bếp gas 40%

Bếp điện 74%

Bếp halogen 75%

Bếp từ 84 – 90%

Nguồn: tài liệu hỗ trợ kỹ thuật  
cho sản phẩm nấu nướng gia dụng  
(số hiệu: EE-RM-S-97-700), phòng  

thí nghiệm quốc gia Lawrence Berkeley  
thực hiện cho Cục Năng lượng của Mỹ 





Giới thiệu kết quả nghiên cứu
KH&CN tại TP. HCM



TÊN ĐỀ TÀi/DỰ ÁN ChỦ NhiỆm – CƠ QuAN ChỦ TrÌ

1. Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí đánh giá, 
thẩm định chất lượng nhóm lớp mầm non 
tư thục.

TS. Trần Thị Ngọc Trúc - 
Trường Đại học Sài Gòn 

2. Nghiên cứu xây dựng công thức và 
quy trình sản xuất viên nén bao phim 
Salbutamol 4 phóng thích kéo dài.

PGS.TS. Lê Hậu - Trung tâm 
Khoa học Công nghệ Dược Sài 
Gòn

3. Hoàn thiện công nghệ - thiết bị chế tạo và 
phủ hợp kim trung gian lên sứ tụ bù trung 
thế năng suất 6.000 sản phẩm/năm.

ThS. Trần Đình Hiến - Viện Kỹ 
thuật nhiệt đới và bảo vệ môi 
trường

4. Nghiên cứu biện pháp tạo cây hoa lan hồ 
điệp in vitro (Phalaenopsis SP. Yubidian) 
sạch bệnh vi rút khảm vàng (CyMV) và 
đốm vòng (ORSV).

KS. Nguyễn Ngọc Quỳnh - Viện 
Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp 
miền Nam

TÊN ĐỀ TÀi/DỰ ÁN ChỦ NhiỆm – CƠ QuAN ChỦ TrÌ

5. Đánh giá hiệu quả điều trị của chế phẩm 
Ruvintat trên bệnh nhân rối loạn chuyển 
hóa lipid.

ThS. Dương Thị Mộng Ngọc 
- Trung tâm Sâm và Dược liệu 
Tp.HCM

6. Nghiên cứu chế phẩm có tác dụng chống 
nôn từ gừng và trần bì.

PGS.TS. Nguyễn Phương Dung  - 
Trường Đại học Y Dược Tp.HCM

7. Hoàn thiện quy trình nhân giống và cung 
cấp giống dâu tây (Fragaria vescal) sạch 
bệnh, số lượng lớn cho các vùng trồng 
dâu tây tại tỉnh Lâm Đồng.

PGS.TS. Dương Tấn Nhựt - Viện 
Sinh học Tây Nguyên

8. Thử nghiệm tạo một số dạng chế phẩm 
diệt muỗi truyền bệnh sốt rét và sốt xuất 
huyết từ dịch chiết lá và nhân hạt cây 
neem trồng tại Việt Nam.

TS. Vũ Văn Độ - Viện Sinh học 
Nhiệt đới
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Kiểm toán năng lượng - Kiểm toán năng lượng - 
giúp tiết kiệm năng lượng hiệu quả hơn





Tìm giải pháp đẩy mạnh ứng dụng, 
chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ

Ản
h:

 L
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chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ

SciTech Biz�





và xu hướng
nhựa phân hủy sinh học

ThỊ TRƯỜnG nhựa
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Tươi mới với thủy canh





Học tiếng Anh để sống ở Mỹ
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